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	ĐHTNK5
	ĐHTNK6
	ĐHTNK8
	ĐHTNK9

	
	SV
	7
	12
	16
	19

	2
	Sáng
	Hợp xướng 2
Thầy Liên
Tiết 1-2
Tuần 1-16
P308B
	Hòa âm 1
Thầy Huy
Tiết 1-2
Tuần 1-16
P302C
	Chủ nghĩa xã hội khoa học 
Tiết 1-3
Cô Hoàng Thảo
Tuần 1-10
P. 304B
Nhạc khí phổ thông
Thầy Đỉnh (TC2) 
Tiết 1-4
Tuần 11-16
P. 308B
	Thanh nhạc 1

	
	Chiều
	Thanh nhạc 7
	Pháp luật đại cương
Tiết 2-4
Cô Lan Anh
Tuần 1-16
P304B
	Thanh nhạc 3 - Piano 1
	Tiếng Anh 1
Tiết 1-2
Cô Hạnh                                               Tuần 10-25
P205C
 Thanh nhạc 1 (Tiết 3-4)

	3
	Sáng
	Thanh nhạc 7
	Thanh nhạc 5 - Piano 2
	Nhạc khí phổ thông
Thầy Dũng (TC1)
Tiết 1-2
Tuần 1-9
P. 304B 
Thực hành nghề nghiệp
Co Hồng Hải
Tiết 3-4
Tuần 1-16
P.TN4
	Giáo dục thể chất 1
Thầy Hanh
Tiết 1-2
Tuần 10-25
SB

	
	Chiều
	Tin học chuyên ngành
Thầy Đỉnh
Tiết 1-4
Tuần 1-16
Thư viện
	Nghệ thuật học đại cương
Tiết 1-2
Thầy Tạo - Thầy Việt Anh 
Tuần 1-16
P302C
	Giáo dục thể chất 4,5
Thầy Thành Trung
Tiết 1-4
Tuần 1-16
SB
	Lý thuyết âm nhạc 1
Thầy Huy
Tiết 1-3
P202C
Tuần 14-25

	4
	Sáng
	Thanh nhạc 7
	Thanh nhạc 5 - Piano 2
	[bookmark: _GoBack]Lịch sử âm nhạc phương Tây
Thầy Dũng (TC1)
Thầy Thành (TC2,3)
Tiết 1-3
Tuần 1-16 P302C
	Triết học Mác - Lê Nin                                     
Tiết 1-3                                                 
Thầy Hải                                    
Tuần 10-25
P 304 B

	
	Chiều
	Thanh nhạc 7
	Âm nhạc truyền thống Việt Nam
Thầy Thành(TC1)
Thầy Đỉnh(TC2)
Tiết 1-2
Thực hành nghề nghiệp
Cô Hải
Tiết 3-4
Tuần 1-16
P307B
	Thanh nhạc 3 - Piano 1
	Ký xướng âm 1
Thầy Dũng
Tiết 1-3
Tuần 14-27
P304C

	5
	Sáng
	Kỹ thuật diễn viên
Thầy Hàn Hải
Tiết 2-4
Tuần 1-16
P105C
	Ký xướng âm 5
Thầy Thành
Tiết 1-4
Tuần 1-16
P302C
	Ký xướng âm 3
Thầy Huy
Tiết 1-4
Tuần 1-16
P303C
	Phương pháp NCKH                                 
Tiết 1 - 2                                               
Cô Hà
Tuần 10-25
P 404 B
Thanh nhạc 1  (Tiết 3-4)

	
	Chiều
	Thanh nhạc 7
	Thanh nhạc 5 - Piano 2
	Thanh nhạc 3 - Piano 1
	
Tiếng Anh 1
  Tiết 1-2
Cô Hạnh 
Tuần 10-25
P202C
 Thanh nhạc 1 (Tiết 3-4)

	6
	Sáng
	Phương pháp sư phạm thanh nhạc
Cô Hiền
Tiết 1-2
Tuần 1-16
P209B
Ghép LTTNK6B
	Thanh nhạc 5 - Piano 2
	Thanh nhạc 3 - Piano 1
	Thanh nhạc 1

	
	Chiều
	Khiêu vũ
Cô Thanh Hải
Tiết 2-3
Tuần 1-16
P105C
Ghép LTTNK6B
	Thanh nhạc 5 - Piano 2
	Thanh nhạc 3 - Piano 1
	Tin học đại cương
Thầy Công
Tiết 1-4
Tuần 10-26
P504C



